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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3857
	Phan Văn Biển
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3975
	Trương Thị Diệu Hằng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	4111
	Cao Nhị
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	4125
	Hồ Thị Hoài Thương
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	4129
	Lê Thị Tam
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	4136
	Nguyễn Thị Như Huyền
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	4137
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	4142
	Võ Văn Hải
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4147
	Nguyễn Quang Thành
	tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	4151
	Tống Thị Kim Hương
	hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	4152
	Phạm Xuân Tới
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	4161
	Bùi Đức Vũ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	4167
	Lê Thị Ngọc Quỳnh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	4174
	Đặng Thị Thanh Hương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4178
	Cao Thị Hồng Nhung
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	4180
	Hoàng Thanh Đức
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	4181
	Nguyễn Văn Thiêm
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	4182
	Nguyễn Văn Toàn
	Quảng Xuân,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	4183
	Nguyễn Thị Phương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	4184
	Phan Thanh Hải
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	4185
	Nguyễn Thị Lan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	4186
	Lâm Phương Thảo
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	4187
	Phan Văn Thái
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	4188
	Nguyễn Văn Thông
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	4189
	Lưu Thị Thùy Nhung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4191
	Lê Hồng Đức
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	4192
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	4193
	Hoàng Hồng Thịnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	4194
	Hoàng Anh Tuấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	4195
	Võ Khánh Linh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	4196
	Đoàn Ba Duy
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	4197
	Nguyễn Thị Linh
	Quảng Phú,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	4201
	Phạm Ngọc Quang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	4202
	Nguyễn Thị Từ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	35 
	4203
	Võ Chí Nguyện
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	4204
	Võ Thị Kiều Oanh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	4205
	Hồ Thị Hương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	4206
	Phan Thị Thi
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	4207
	Nguyễn Duy Hòa
	Nhâ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	4208
	Trần Văn Mẫn
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


